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TIN LŨ KHẨN CẤP 

TRÊN CÁC SÔNG Ở KHU VỰC TỈNH ĐỒNG NAI 

(TIN LŨ KHẨN CẤP TRÊN SÔNG ĐỒNG NAI, TIN LŨ TRÊN SÔNG 

LA NGÀ VÀ TIN CẢNH BÁO LŨ Ở HẠ LƯU SÔNG ĐỒNG NAI) 

1. Hiện trạng diễn biến lũ trong 12 giờ qua 

Mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai đang ở mức cao. Tại trạm Tà Lài 

(Sông Đồng Nai) mực nước đang xuống chậm, hiện vẫn cao hơn mức báo động 

(BĐ) 3 (113,00m), còn tại trạm Phú Hiệp (Sông La Ngà) mực nước đang tiếp 

tục lên chậm, cao hơn mức BĐ2 (105,50m). Tại trạm Biên Hòa (Hạ lưu sông 

Đồng Nai), mực nước đỉnh triều cao đang lên dần, gần đạt mức BĐ1 (1,80m).  

Diễn biến mực nước tại các trạm trong thời gian qua như sau: 

Sông Trạm 
Ngày 31/07 Ngày 01/08 

Ghi chú 
19h00 01h00 07h00 13h00 

Đồng 

Nai 

Tà  

Lài 
113,41m 113,34m  113,31m 113,26m > Mức BĐ3 0,26m 

La  

Ngà 

Phú 

Hiệp 
105,64m 105,70m 105,79m 105,85m > Mức BĐ2 0,35m 

Đồng 

Nai 

Biên 

Hòa 

Hmax: 

1,56m 

04h30 

(31/07) 

Hmax: 

1,72m 

05h00 

(01/08) 
< Mức BĐ1 0,08m 

Mực nước lúc 13 giờ ngày 01/08: 

- Tại trạm Tà Lài (Sông Đồng Nai) ở mức 113,26m; trên mức BĐ3 0,26m; thấp 

hơn 1,05m so với mực nước của trận lũ lịch sử là 114,31m (quan trắc được vào ngày 

22/08/1987). 

- Tại trạm Phú Hiệp (Sông La Ngà) ở mức 105,85m; trên mức BĐ2 0,35m; thấp 

hơn 1,96m so với mực nước của trận lũ lịch sử là 107,81m (quan trắc được vào ngày 

01/08/1999).  

- Mực nước đỉnh triều cao tại trạm Biên Hòa (Hạ lưu sông Đồng Nai) đạt mức 

1,72m, xuất hiện lúc 05h00 ngày 01/08; thấp hơn mức BĐ1 0,08m; thấp hơn 0,47m so 

với mực nước của trận lũ lịch sử là 2,19m (quan trắc được vào ngày 15/10/2000). 

2. Dự báo, cảnh báo 

Dự báo 

Mực nước tại trạm Tà Lài (Sông Đồng Nai) tiếp tục xuống chậm và vẫn còn ở 

mức cao, dao động ở mức 113,15-113,35m trong ngày 01/08; cao hơn 0,15-0,35m so 

với mức BĐ3 (113,00m); thấp hơn 0,95-1,15m so với mực nước của trận lũ lịch sử là 

114,31m (quan trắc được vào ngày 22/08/1987); sau đó tiếp tục hạ thấp dần; 

Mực nước tại trạm Phú Hiệp (Sông La Ngà) tiếp tục lên, có khả năng đạt đỉnh lũ 

ở mức 105,90-106,10m vào ngày 01-02/08; cao hơn 0,40-0,60m so với mức BĐ2 



(105,50m); thấp hơn khoảng 1,70-1,90m so với mực nước của trận lũ lịch sử 107,81m 

(quan trắc được vào ngày 01/08/1999), sau đó biến đổi chậm. 

Mực nước lũ dự báo và so sánh với mực nước tương ứng với các cấp báo động 

trong thời hạn dự báo 5 ngày tại các trạm được thể hiện cụ thể theo từng ngày tại Phụ 

lục 1 được đính kèm. 

Cảnh báo 

Mực nước đỉnh triều cao tại trạm Biên Hòa (Hạ lưu sông Đồng Nai) có khả năng 

đạt xấp xỉ mức BĐ2 (2,00m); thấp hơn 0,19m so với mực nước của trận lũ lịch sử là 

2,19m (quan trắc được vào ngày 15/10/2000). 

3. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm 

Những khu vực thấp ven sông Đồng Nai ở các xã Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Núi 

Tượng, Tà Lài, Phú Thịnh thuộc huyện Tân Phú và các xã Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú 

Tân, Ngọc Định thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; các vùng trũng thấp ven sông 

La Ngà ở các xã thuộc các huyện Tân Phú, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai; huyện 

Tánh Linh và Đức Linh thuộc Bình Thuận bị ngập lụt do lũ.  

Các vùng thấp ven sông ở hạ lưu sông Đồng Nai tại các phường xã thuộc thành 

phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, huyện Long Thành và Nhơn Trạch thuộc tỉnh Đồng 

Nai; huyện Bắc Tân Uyên, thị xã Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ bị ngập lụt do lũ (triều cường ở hạ lưu). 

Cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, 

các khu vực trũng thấp tại địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán thuộc tỉnh Đồng 

Nai; vùng hạ lưu sông Đồng Nai và các địa bàn lân cận. 

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: 

- Trên sông Đồng Nai:  

+ Tại thượng lưu: Cấp 3; 

+ Tại hạ lưu: Cấp 1. 

- Trên sông La Ngà: Cấp 2. 

5. Cảnh báo tác động của lũ 

Mực nước lũ trên các sông suối dâng cao gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven 

sông suối, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, 

sản xuất nông nghiệp tại các sông suối, bãi sông, bờ suối.  

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 21 giờ 00 phút ngày 01/08/2023. 

Tin phát lúc: 15 giờ 30 phút. 

 

 

 
GIÁM ĐỐC 

                    
Nguyễn Phước Huy 

 



Phụ lục 

Phụ lục 1: Bảng mực nước thực đo và dự báo các trạm 

                 Đơn vi: cm 
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